
STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ Tổng tiền thuế nợ Ghi chú

55.955.229.837

34.975.120.999

1 5600100478
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG NÔNG NGHIỆP 

ĐIỆN BIÊN

Số nhà 679, Tổ dân phố 4, Phường Điện 

Biên Phủ, Điện Biên
3.244.266.223

2 5600165299
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC 

ĐOÀN ĐIỆN BIÊN

Số nhà 36, Tổ dân phố 5, Phường Điện Biên 

Phủ, Điện Biên
2.431.464.328

3 5600182022 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG THỊNH
Số nhà 448, Tổ dân phố 8, Phường Điện 

Biên Phủ, Điện Biên
2.284.528.794

4 0102055826-002
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Xuất 

Nhập Khẩu Minh Thành
Bản Xôm, Xã Mường Nhà,  Điện Biên 2.155.443.583

5 5600176614
CÔNG TY TNHH TUẤN LINH TỈNH ĐIỆN 

BIÊN

Số nhà 147, Khối Tân Thủy, Xã Tuần Giáo, 

Điện Biên
1.784.443.055

6 5600210375 CÔNG TY TNHH SƠN NHỊ ĐIỆN BIÊN Tổ dân cư số 1, Xã Mường Nhé, Điện Biên 1.390.273.522

7 5600191316
DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TƯ NHÂN 

ĐẠI DƯƠNG

Số nhà 40, Khối Tân Tiến, Xã Tuần Giáo,  

Điện Biên
1.386.924.805

8 5600343061 CÔNG TY TNHH NHẬT BẢO ĐIỆN BIÊN Khối 20/7, Xã Tuần Giáo,  Điện Biên 1.170.829.459

9 5600169328 CÔNG TY TNHH THANH BÌNH ĐIỆN BIÊN Tổ 5, Phường Mường Lay,  Điện Biên 1.064.655.838

10 5600334282
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU 

TƯ PHÚC NGUYÊN

Số nhà 189, Tổ dân phố 11, Phường Điện 

Biên Phủ,  Điện Biên
1.043.937.624

11 5600189797
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH 

QUANG ĐIỆN BIÊN

Số nhà 45A, Tổ dân phố 5, Phường Điện 

Biên Phủ, Điện Biên
977.180.217

12 5600265582
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI PHƯỢNG HOÀNG 68

Số nhà 10, Tổ dân phố 7, Phường Điện Biên 

Phủ,  Điện Biên
893.994.986

13 5600214482
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DŨNG 

MINH

Số nhà 36, Tổ dân phố 7, Phường Điện Biên 

Phủ, Điện Biên
850.087.798

14 5600211523 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH XUÂN LONG
Tầng 2, Số nhà 579, Tổ dân phố 1, Phường 

Điện Biên Phủ,Điện Biên
842.403.596

15 5600340857
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

TÂY BẮC ĐIỆN BIÊN

Số nhà 128, Tổ dân phố 3, Phường Điện 

Biên Phủ, , Điện Biên
811.520.740

16 5600205505 CÔNG TY TNHH HIMLAM GROUP
Số nhà 189, Tổ dân phố 11, Phường Điện 

Biên Phủ, Điện Biên
768.548.692

17 5600267861
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY 

DỰNG TẤT THÀNH TỈNH ĐIỆN BIÊN

Số nhà 33, Tổ dân phố 7, Phường Điện Biên 

Phủ, Điện Biên
745.756.857

18 5600101136
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ I ĐIỆN 

BIÊN

Tổ dân phố 10, Phường Điện Biên Phủ,  

Điện Biên
728.599.620

19 5600229866
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI HÀ NAM
C17, Phường Mường Thanh,  Điện Biên 723.195.967

20 5600326644
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÁ 

TỰ NHIÊN ĐIỆN BIÊN
Bản Ổ, Phường Mường Lay,  Điện Biên 671.846.391

21 5600320459
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI PHƯƠNG HUYỀN ĐIỆN BIÊN

Số nhà 798, Tổ dân phố 2, Phường Điện 

Biên Phủ, Điện Biên
652.403.335

22 5600275372 CÔNG TY TNHH 268 TỈNH ĐIỆN BIÊN
Số nhà 120B, Tổ dân phố 5, Phường Điện 

Biên Phủ, Điện Biên
547.460.279

23 5600311775 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 76 ĐIỆN BIÊN Đội 20B, Xã Thanh Nưa, Điện Biên 473.107.588

Đơn vị tính: Đồng

CỤC THUẾ

Văn phòng Thuế tỉnh

Tổng cộng

THUẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ TIỀN THUẾ 

VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỢT 5 NĂM 2026
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24 5600238028
CÔNG TY TNHH HOÀNG ÁNH TỈNH ĐIỆN 

BIÊN

Tổ dân phố Đồng Tâm, Xã Tủa Chùa,  Điện 

Biên
464.871.299

25 5600233686
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ TRUNG ANH ĐIỆN BIÊN

Tổ dân phố 2, Phường Điện Biên Phủ, Điện 

Biên
438.508.436

26 5600192662 CÔNG TY TNHH THÁI KIÊN ĐIỆN BIÊN Bản Tân Lập, Xã Quài Tở, Điện Biên 398.763.274

27 5600185263
CÔNG TY TNHH PHƯƠNG UYÊN ĐIỆN 

BIÊN

Tổ dân phố 7, Phường Điện Biên Phủ, Điện 

Biên
396.485.322

28 5600346432
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUỔI 

PHẠ

Bản Huổi Phạ, Phường Điện Biên Phủ, Điện 

Biên
390.976.797

29 5600349345
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI HOÀNG GIA HƯNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Thôn Thanh Xuân, Xã Thanh Nưa,  Điện 

Biên
335.683.498

30 5600294738
CÔNG TY TNHH NHẬT QUANG TỈNH ĐIỆN 

BIÊN

Số nhà 186, Tổ dân phố 10, Phường Điện 

Biên Phủ, Điện Biên
329.466.351

31 5600268431 CÔNG TY TNHH XD VÀ TM NGỌC MINH
Số nhà 11B, Tổ dân phố 8, Phường Điện 

Biên Phủ,  Điện Biên
320.298.864

32 5600282429 CÔNG TY TNHH THÁI ANH ĐIỆN BIÊN Bản Chấng, Xã Quài Tở, Điện Biên 305.851.888

33 5600234922

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI QUYẾT TIẾN TỈNH ĐIỆN 

BIÊN

Số nhà 45, Tổ dân phố 14, Phường Điện 

Biên Phủ,  Điện Biên
265.905.005

34 5600191700
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ & 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỄN THÔNG

Số nhà 30, Tổ dân phố 8, Phường Điện Biên 

Phủ, Điện Biên
265.083.610

35 5600310651
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TÍN TỈNH ĐIỆN 

BIÊN

Số nhà 04, Tổ dân phố 16, Phường Điện 

Biên Phủ,  Điện Biên
237.933.531

36 5600326852 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PCG 18
Số nhà 26, Tổ dân phố 3, Phường Mường 

Thanh, Điện Biên
234.321.624

37 5600153247
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐOÀN LÂN 

TỈNH ĐIỆN BIÊN

Số nhà 69, Khối Tân Giang, Xã Tuần Giáo,  

Điện Biên
225.052.492

38 5600337117
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 

THÁI BÌNH DƯƠNG

Tổ dân phố 6, Phường Điện Biên Phủ, TĐiện 

Biên
201.108.300

39 202221410 CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG NHA 204 đội 5, Phường Mường Thanh,  Điện Biên 172.885.738

40 5600167105
CÔNG TY TNHH HIỆP THÀNH TỈNH ĐIỆN 

BIÊN

Số nhà 08, Tổ dân phố 5, Phường Điện Biên 

Phủ,  Điện Biên
168.564.499

41 5600268689
Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng 

Architype Điện Biên

Số nhà 57, Tổ dân phố 12, Phường Điện 

Biên Phủ,  Điện Biên
152.412.370

42 5600342766
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY 

DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỐ 8
Tổ dân phố số 2, Xã Na Son,  Điện Biên 148.264.825

43 5600121816
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SỐ 15 TỈNH 

ĐIỆN BIÊN

Số nhà 114, Tổ dân phố 6, Phường Điện 

Biên Phủ, , Điện Biên
134.463.941

44 5600231456
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG 

NGHIỆP TÂY BẮC

Bản Pú Tửu, Phường Mường Thanh,  Điện 

Biên
134.168.630

45 5600297785 CÔNG TY CỔ PHẦN POWER ELECTRIC
Tổ dân phố 6, Phường Điện Biên Phủ,  Điện 

Biên
118.177.243

46 5600343600 CÔNG TY TNHH HƯNG THỦY ĐIỆN BIÊN
Số nhà 69, Tổ dân phố 4, Phường Điện Biên 

Phủ,  Điện Biên
111.105.339

47 5600338248
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

VÀ THƯƠNG MẠI GIANG ĐÔNG

Thôn Thanh Chung, Xã Thanh Nưa, Điện 

Biên
108.037.000

48 5600342371
CÔNG TY TNHH BÌNH MINH TỈNH ĐIỆN 

BIÊN

Số nhà 151, Tổ dân phố 4, Phường Điện 

Biên Phủ,  Điện Biên
103.199.857

49 5600237761
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG 

MẠI APT ĐIỆN BIÊN

Số nhà 95, Tổ dân phố 6, Phường Điện Biên 

Phủ, Điện Biên
101.837.317

50 5600173363
CÔNG TY TNHH NGÂN HÀ TỈNH ĐIỆN 

BIÊN

Số nhà 55, Tổ dân phố 5, Phường Điện Biên 

Phủ, Điện Biên
99.123.403

51 5600205230
CÔNG TY TNHH TÂN TRƯỜNG PHÁT 

TỈNH ĐIỆN BIÊN

Số nhà 35, Tổ dân phố 4, Phường Mường 

Thanh, Điện Biên
83.077.853

52 5600342205
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG 

LƯỢNG SẠCH ĐIỆN BIÊN

Số 713 Đường Võ Nguyên Giáp, Tổ dân phố 

3, Phường Điện Biên Phủ,  Điện Biên
82.322.098
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53 5600238645
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI HUY HƯNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Số nhà 130, Tổ dân phố 2, Phường Điện 

Biên Phủ, Điện Biên
80.723.093

54 5600234418
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG 

TIẾN CƯỜNG TỈNH ĐIỆN BIÊN
Đội 19, Xã Thanh Nưa,  Điện Biên 77.387.622

55 5600333673
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI THÀNH VƯỢNG

Số nhà 37, Tổ dân phố 3, Phường Điện Biên 

Phủ,  Điện Biên
77.261.419

56 5600209563
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI VẬN TẢI BẮC SƠN
Bản Na Thìn, Xã Sam Mứn, Điện Biên 76.100.785

57 5600224120
CÔNG TY TNHH  TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG VIỆT Á

Số nhà 54, Tổ dân phố 9, Phường Điện Biên 

Phủ,  Điện Biên
75.098.878

58 5600337886 CÔNG TY TNHH THÀNH HIẾU ĐIỆN BIÊN Thôn 4, Xã Thanh An,Điện Biên 72.786.295

59 5600237659
CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ TỈNH ĐIỆN 

BIÊN

Số nhà 18, Tổ dân phố 1, Phường Điện Biên 

Phủ,  Điện Biên
69.399.526

60

5600153261

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DU 

LỊCH SINH THÁI SUỐI KHOÁNG NÓNG 

HUA PE - ĐIỆN BIÊN

Bản Lọng Tóng, Xã Thanh Nưa, Điện Biên 52.227.380              

61 5600296213
CÔNG TY CỔ PHẦN HOA ANH ĐÀO TRẦN 

LỆ
Bản Mon, Xã Mường Phăng, Điện Biên 51.424.398

62 5600162869 Công Ty TNHH Minh Thành
Số nhà 230, Tổ dân phố 2, Phường Điện 

Biên Phủ
10.444.597              

63 5600101295
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THỦY LỢI 

- THỦY ĐIỆN ĐIỆN BIÊN

Tổ dân phố 2, Phường Điện Biên Phủ, Điện 

Biên
            130.298.434 

Nợ thuế thu 

nhập từ tiền 

lương tiền công

64 5600185626
Công ty cổ phần đầu tư xây lắp viễn thông và 

công nghệ thông tin Tây Bắc

Nhà khách viễn thông Điện Biên - Tổ 10, 

Phường Điện Biên Phủ, Điện Biên
              13.261.510 

Nợ thuế thu 

nhập từ tiền 

lương tiền công

65 5600234591 Doanh Nghiệp Tư Nhân An Tiến Tỉnh Điện Biên
Số nhà 532, Tổ dân phố 21, Phường Điện 

Biên Phủ, Điện Biên
                6.004.000 

Nợ thuế thu 

nhập từ tiền 

lương tiền công

66 5600228012 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đức Đạt
Số nhà 133, Tổ dân phố 19, Phường Điện 

Biên Phủ, Điện Biên
                4.000.000 

Nợ thuế thu 

nhập từ tiền 

lương tiền công

67 5600167539
Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Huyền Tỉnh Điện 

Biên

Số nhà 44, Tổ dân phố 12, Phường Điện 

Biên Phủ, Điện Biên,
                3.000.000 

Nợ thuế thu 

nhập từ tiền 

lương tiền công

68 5600238860
Doanh Nghiệp Tư Nhân Quyết Minh Tỉnh Điện 

Biên

Số nhà 217, Tổ dân phố 20, Phường Điện 

Biên Phủ, Điện Biên
                   142.500 

Nợ thuế thu 

nhập từ tiền 

lương tiền công

69 5600233485
Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Trường 

Hưng Điện Biên Phủ

Số nhà 134, Tổ dân phố 15, Phường Điện 

Biên Phủ, Điện Biên
                     96.250 

Nợ thuế thu 

nhập từ tiền 

lương tiền công

70 5600241648
Công Ty TNHH Thương Mại Và ứng Dụng Trực 

Tuyến Tỉnh Điện Biên

Số nhà 316, Tổ dân phố 15, Phường Điện 

Biên Phủ, Điện Biên
                     89.286 

Nợ thuế thu 

nhập từ tiền 

lương tiền công

71 5600100319 Công ty Cổ phần Xây dựng số III tỉnh điện biên
 khối 20-7 thị trần Tuần Giáo, Xã Tuần Giáo, 

Điện Biên
                     51.325 

Nợ thuế thu 

nhập từ tiền 

lương tiền công

72 5600273752
Công Ty TNHH Đầu Tư Giáo Dục Anh Ngữ 

Quốc Tế Globals

Số nhà 33A, Tổ dân phố 11, Phường Điện 

Biên Phủ, Điện Biên
                4.500.000 

Nợ thuế thu 

nhập từ tiền 

lương tiền công
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17.035.602.007

73
5600100566

Công ty cổ phần chế biến nông sản Điện Biên  Số nhà 819, Đường Võ Nguyên Giáp, Tổ 

dân phố 3, phường Điện Biên Phủ 3.774.277.924         

74
5600242722

Công Ty TNHH Tuấn Tâm Tỉnh Điện Biên

 Tổ dân phố 7, xã Mường Ảng 2.877.567.920         

75
5600182946

Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Bách 

Vạn Hưng  Bản Phiêng Sáng,Xã Mường Phăng 901.057.164            

76
5600344932

Công ty TNHH Nguyên Lâm 27
 Số nhà 328, Tổ dân phố 2,Phường Điện 

Biên Phủ 819.219.016            

77
5600289576

Công ty cổ phần Đại Lâm tỉnh Điện Biên  Số nhà 22, Tổ dân phố 12,Phường Điện 

Biên Phủ 792.997.309            

78
5600340078

Công ty TNHH may số 6 Điện Biên  Số nhà 119, Tổ dân phố 2,Phường Điện 

Biên Phủ 734.615.608            

79
5600209940

Công ty trách nhiệm hữu hạn số 34  Số nhà 59, Tổ dân phố 9,Phường Điện Biên 

Phủ 561.417.605            

80
5600209443

Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Đông 

Hưng
 Số nhà 95, Tổ dân phố 8,Phường Điện Biên 

Phủ 507.981.747            

81
5600191612

Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Lộc  Số nhà 203, Tổ dân phố 10,Phường Điện 

Biên Phủ 473.697.434            

82
5600331965

Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ đất đai 365  Số nhà 864, Tổ dân phố 2,Phường Điện 

Biên Phủ 433.482.587            

83
5600201846

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Nam 

Đạt Điện Biên
 Số nhà 217, Tổ dân phố 4,Phường Điện 

Biên Phủ 326.798.220            

84
5600181332

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Đất Việt  Số nhà 10, Tổ dân phố 7,Phường Điện Biên 

Phủ 274.099.085            

85 5600330665 Công ty TNHH Hưng Hà tỉnh Điện Biên
 Tổ dân phố 6,Phường Điện Biên Phủ 252.497.916            

86
5600342999

Công ty cổ phần HLT Incom  Số nhà 11, Tổ dân phố 9,Phường Điện Biên 

Phủ 208.896.296            

87
5600333151

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hải 

Thanh Điện Biên
 Số nhà 52B, Tổ dân phố 1,Phường Điện 

Biên Phủ 185.879.172            

88
5600273978

Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Quốc Bảo 

Điện Biên

 Số nhà 39, Tổ dân phố 18,Phường Điện 

Biên Phủ 181.119.053            

89
5600343664

Công ty TNHH TM dịch vụ và công nghệ Bảo 

Hân
 Số nhà 55, Tổ dân phố 10,Phường Điện 

Biên Phủ 150.342.490            

90
5600295379

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Quốc Phong 

Điện Biên

 Ngõ 44, Đường Võ Nguyên Giáp, Tổ dân 

phố 2,Phường Điện Biên Phủ 145.233.433            

91
5600346697

Công ty TNHH kinh doanh và công nghệ D.C  Số nhà 830, Tổ dân phố 2,Phường Điện 

Biên Phủ 137.023.386            

92
5600214179

Công ty cổ phần trường thanh  Số nhà 05, Tổ dân phố 5,Phường Điện Biên 

Phủ 136.717.069            

93
5600343745

Công ty TNHH Hồng Anh Điện Biên  Khu Tái định cư số 1,Phường Điện Biên 

Phủ 113.535.907            

94 5600290758 Hợp tác xã Hùng Cường Bản Cang, xã Mường Ảng, Điện Biên
113.243.645            

95
5600346961

Công ty trách nhiệm hữu hạn FHD tỉnh Điện 

Biên
 Số nhà 81, Tổ dân phố 5,Phường Điện Biên 

Phủ 108.366.950            

96
5600339749

Công ty TNHH thương mại và xây dựng Newstar 

Điện Biên
 Số nhà 557, Đường Võ Nguyên Giáp, Tổ 

dân phố 1,Phường Điện Biên Phủ 107.949.474            

97
5600325859

Công ty TNHH Hồng Thu Điện Biên  Số nhà 251, Tổ dân phố 3,Phường Điện 

Biên Phủ 80.102.292              

98
5600207069

Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Anh Khánh  Số nhà 68A, Tổ dân phố 21,Phường Điện 

Biên Phủ 77.778.619              

99
5600332694

Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây 

dựng Anh Kiên Điện Biên
 Số nhà 32, Tổ dân phố 7,Phường Điện Biên 

Phủ 73.320.680              

100
5600282193

doanh nghiệp tư nhân Bình Minh Sáng Điện 

Biên
 Số  nhà 66, Tổ dân phố 6,Phường Điện Biên 

Phủ 71.605.679              
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101
5600341057

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Anh Tuấn 

99
 Số nhà 136, Tổ dân phố 3,Phường Điện 

Biên Phủ 52.477.436              

102
5600337621

Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và ứng 

dụng công nghệ Việt 5858
 Số nhà 26B, Tổ dân phố 3,Phường Điện 

Biên Phủ 50.215.149              

103
5600268953

Văn phòng công chứng Điện Biên  SN 748, tổ dân phố 2,Phường Điện Biên 

Phủ 43.227.766              

104
5600161713

Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại 

Đại Kim
 Số nhà 08, Tổ dân phố 7,Phường Điện Biên 

Phủ 40.765.876              

105
5600355941

Công ty TNHH  Ánh Dương Điện Biên  Số nhà 42, Tổ dân phố 14, phường Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 33.244.658              

106
5600251981

Công ty TNHH Ngọc Diệp tỉnh Điện Biên  Số  nhà 342, Tổ dân phố 6,Phường Điện 

Biên Phủ 29.137.093              

107
5600284698

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bảo Lâm 

Điện Biên
 Số nhà 29, Tổ dân phố 4,Phường Điện Biên 

Phủ 27.803.714              

108
5600299856

Công ty trách nhiệm hữu hạn 189 tỉnh Điện Biên

 Bản Him Lam 1,Phường Điện Biên Phủ 27.782.339              

109
5600267484

Công ty TNHH Hà Yến tỉnh Điện Biên  Số nhà 68, Tổ dân phố 12,Phường Điện 

Biên Phủ 24.120.100              

110
5600341240

Công ty TNHH xây dựng thương mại và sản xuất 

Quang Việt
 Số nhà 05A, Tổ dân phố 6,Phường Điện 

Biên Phủ 20.608.842              

111
5600293879

Công ty TNHH Thiên Long tỉnh Điện Biên  Số nhà  104, Tổ dân phố  9,Phường Điện 

Biên Phủ 19.692.000              

112
5600282034

Công ty cổ phần xây dựng Việt Tiến Điện Biên  Số nhà 22B, Tổ dân phố 12,Phường Điện 

Biên Phủ 14.933.036              

113
5600100478

Công ty cổ phần giống nông nghiệp Điện Biên

 Số nhà 679, tổ 4, phường Điện Biên Phủ 14.072.004              

114
5600344883

Hợp tác xã nông nghiệp, du lịch và chế biến 

nông sản bản Phăng  Bản Phăng,Xã Mường Phăng 13.113.825              

115
5600354698

Hợp tác xã dịch vụ và nông nghiệp Chiến Thắng 

 Bản Co Hắm, xã Mường Ảng 11.687.434              

116
5600340399

Công ty TNHH quảng cáo và thiết kế thi công 

nội - ngoại thất Hải Long Điện Biên
 Số nhà 98, Tổ dân phố 9,Phường Điện Biên 

Phủ 11.001.675              

117
5600273784

Công ty TNHH Đức Phú Điện Biên  Số nhà 100, Tổ dân phố 27,Phường Điện 

Biên Phủ 10.639.550              

118 8317118622

Hà Tuấn Vũ
Đội 2B, Xã Thanh An, Tỉnh Điện Biên

584.715.000            

119 8660450391

Đỗ Thị Hoa
Tổ 5, Xã Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

386.559.305            

120 8812677960

Nguyễn Thị Cương SN 01, Tổ 3  Phường Điện Biên Phủ , Tỉnh 

Điện Biên 297.128.320            

121 5600322907

Vũ Mạnh Hùng Tổ 5 , Phường Điện Biên Phủ , Tỉnh Điện 

Biên 268.359.400            

122 8030273464

Nguyễn Văn Thiện
Thôn Ao Sen, Xã Hòa Lạc, TP Hà Nội

247.150.000            

123 5600277436

Vũ Xuân Quyết Chợ cơ khí, Phường Mường Lay, Tỉnh Điện 

Biên 94.315.120              

124 8283442995

Nguyễn Thị Thanh Tổ 12 Phường Điện Biên Phủ , Tỉnh Điện 

Biên 51.144.765              

125 8283441504

Nguyễn Mạnh Tuân Tổ 3 Phường Điện Biên Phủ , Tỉnh Điện 

Biên 17.985.070              

126
5600188024 Nguyễn Huy Thụ SN 373, Tổ 8, Phường Điện Biên Phủ 22.898.850              

1.748.092.469    

127 5600345460
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ LỘC TÂM AN

Số nhà 46, Tổ dân phố 4, phường Mường 

Thanh
445.833.975            

128 5600341480
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY 

DỰNG TÙNG PHƯƠNG ĐIỆN BIÊN
Bản Na Hai, Xã Sam Mứn 166.745.653            
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129 5600312296
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH 

HÂN ĐIỆN BIÊN
Đội 15, Xã Thanh An 92.512.673              

130 5600243081
CÔNG TY TNHH MAI HOA TỈNH ĐIỆN 

BIÊN

Số nhà 212, Tổ dân phố 4, Phường Mường 

Thanh
88.912.606              

131 5600341843
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

NGUYỆT TUẤN

Số nhà 08, Tổ dân phố 8, Phường Mường 

Thanh
75.323.858              

132 5600341441
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

NÔNG LÂM SẢN ĐIỆN BIÊN
Thôn Độc Lập, Xã Thanh Nưa 44.556.420              

133 5600342004
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI 56 ĐIỆN BIÊN
Thôn 6, Xã Sam Mứn 35.442.618              

134 5600344234
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ HUMAM VINA

Số nhà 31, Tổ dân phố 5, phường Mường 

Thanh
30.566.000              

135 5600217934 Hợp Tác Xã Việt Hoàng Bản Mới, xã Thanh An 27.659.708              

136 5600349923 CÔNG TY TNHH SINH CÔNG ĐIỆN BIÊN Thôn Thanh Chung, Xã Thanh Nưa 20.731.643              

137 5600331115
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ 

CAO ĐIỆN BIÊN
Bản Pa Pe, Phường Mường Thanh 14.431.047              

138 5600346880
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 

DUÂN VIỆT

Số nhà 70, Tổ dân phố 5, Phường Mường 

Thanh
11.821.631              

139 8125760240 Dương Thị Phương Lan Tổ 5, phường Điện Biên Phủ 112.096.000            

140 8868299781 Vì Văn Hương Bản Khá, phường Mường Thanh 581.458.637            

1.570.736.477

141 5600336931
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THẮNG 

LỢI ALB
Khối Đồng Tâm, xã Tuần Giáo, Điện Biên 380.481.790

142 5600278380
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐOÀN AN 

TUẦN GIÁO
Khối Tân Giang, xã Tuần Giáo, Điện Biên 487.718.642

143 5600314656 Hợp tác xã Quang Đức Bản Tọ Nọ, xã Búng Lao, Điện Biên               46.707.695 

144 5600296703
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG 

MINH KHÔI TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổ dân phố Đoàn Kết, xã Tủa Chùa, Điện 

Biên
            655.828.350 

309.121.394       

143

5600236609
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THÀNH PHÚC TỈNH ĐIỆN BIÊN

Số nhà 341, tổ 6, Phường Mường Lay, Điện 

Biên
132.681.481

144

5600346915
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI HƯNG NGA NẬM HE

Số nhà 79, tổ dân phố 4, phường Mường 

Lay, tỉnh Điện Biên
176.439.913

316.556.491       

145

5600338262
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY 

DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SƠN LINH

Bản Mường Toong 1, Xã Mường Toong, 

Điện Biên
287.890.387

146 8048849452
Mào Thị Liên

Bản Mới 2, xã Mường Chà 28.666.104              
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